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  n    n   n            t  n        năm 2022 
 

QUYẾ  ĐỊNH 

Ban hành Quy c ế xét k e  t ưở g  

công tác   ổ biế , giá  dục   á   u t trê  địa bà  tỉ   Bì   Đị   

 
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤ  PHÁP LUẬ   ỈNH 

 

Căn cứ Luật Thi đua  k en t ưởn  n    26/11/2003; Luật sửa đổi  bổ sun  

một số điều của Luật Thi đua  k en t ưởn  n    14/6/2005 v  Luật sửa đổi  bổ 

sun  một số điều của Luật Thi đua  k en t ưởn  n    16/11/2013; 

Căn cứ N    đ n  số 91/2017/N -CP n    31/7/2017 của C ín  p ủ qu  

đ n  c i tiết t i   n  một số điều của Luật Thi đua  k en t ưởn ; 

Căn cứ T ôn  tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của  ộ trưởn   ộ 

Nội vụ qu  đ n  c i tiết t i   n  một số điều của N    đ n  số 91/2017/N -CP, 

ngày 31/7/2017 của C ín  p ủ qu  đ n  c i tiết t i   n  một số điều của Luật T i 

đua  K en t ưởn ;  

Căn cứ Qu ết đ n  số 63/2017/Q -UBND ngày 05/12/2017 của U ND tỉn   

 an   n  Qu  c ế côn  t c t i đua  k en t ưởn  của UBND tỉn    n    n ; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 56/2019/Q -UBND n    04/12/2019 của U ND tỉn   

sửa đổi  bổ sun  một số điều của Qu  c ế côn  t c t i đua  k en t ưởn  ban   n  

kèm t eo Qu ết đ n  số 63/2017/Q -UBND n    05/12/2017 của U ND tỉn    

  n    n ; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 26/Q -H PH ngày 12/03/2022 của Hội đồn  P ối 

 ợp p ổ biến   i o dục p  p luật tỉn  ban   n  Qu  c ế tổ c ức v   oạt độn  của 

Hội đồn  P ối  ợp p ổ biến   i o dục p  p luật tỉn    n    n ; 

Theo đề n    của Gi m đốc Sở Tư p  p. 
 

QUYẾ  ĐỊNH: 

Điều 1.  an hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét khen thưởng công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh  ình  ịnh. 

Điều 2. Giao Sở  ư pháp - Cơ quan  hường trực  ội đồng Phối hợp 

PBGDPL tỉnh giúp   N  tỉnh phát động phong trào thi đua, khen thưởng trong 

công tác PBGDPL. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 

16/Q -  P  ngày 06/3/2019, Quyết định số 75/Q -  P  ngày 15/4/2020 của 

 ội đồng Phối hợp P G PL. 

 rường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Quyết định này được thay thế, sửa 

đổi, bổ sung thì thực hiện theo quy định của các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ,  ư pháp; 

 hủ trưởng các sở, ban, ngành; cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt 

http://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-chinh-phu-116076-d1.html#noidung
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-30-2014-qd-ubnd-quy-che-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-binh-dinh-259092.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-30-2014-qd-ubnd-quy-che-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-binh-dinh-259092.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-30-2014-qd-ubnd-quy-che-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-binh-dinh-259092.aspx
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trận  ổ quốc Việt Nam tỉnh và hội, đoàn thể tỉnh; thành viên,  ổ  hư ký  ội đồng 

Phối hợp PBGDPL tỉnh; Chủ tịch  ội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, 

thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
 

Nơi nhận:    

- Như  iều 4;                                  
- Vụ P G PL ( ộ  ư pháp); 

- CT, Các PCT   N  tỉnh; 

- CVP   N  tỉnh; 

-  an  hi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- Lưu: V , K2, K11.                                                                                       

  . HỘI ĐỒNG 

 HỦ  Ị H 

 

 

 

 

 

 

PHÓ  HỦ  Ị H UBND  ỈNH 

Nguyễ      ô g H à g 
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  N    N    N    N  

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL 

 ỘNG H      HỘI  HỦ NGH    I   N   

Đ c     -    d  - H       c 

 

 

QUY  HẾ 

Xét k e  t ưở g tr  g công tác 

  ổ biế , giá  dục   á   u t trê  địa bà  tỉ   Bì   Đị   

( an   n  kèm t eo Qu ết đ n  số       /Q -H PH n         /     / 2022 của 

Hội đồn  P ối  ợp PBGDPL tỉn    n    n ) 

 
Điều 1. P  m vi điều c ỉ   

Quy chế này quy định nội dung, hình thức khen thưởng; thẩm quyền xét và 

đề nghị khen thưởng; tổ chức trao thưởng. Quy định chi tiết về hồ sơ, thủ tục, thời 

gian xét khen thưởng; quyền lợi và nghĩa vụ của các tập thể, cá nhân được khen 

thưởng; nguồn kinh phí chi khen thưởng trong công tác PBGDPL.  

Điều 2. Đối tượ g được k e  t ưở g 

1. Cá nhân:  áo cáo viên pháp luật,  uyên truyền viên pháp luật, người 

được mời tham gia P G PL;  òa giải viên ở cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động; cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang; học sinh, sinh viên và 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh  ình  ịnh có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công 

tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

2.  ập thể: 

a) Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh 

và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

b)  ội đồng Phối hợp P G PL cấp huyện;   N  cấp huyện; các phòng, 

ban, đoàn thể cấp huyện; 

c)   N  cấp xã, đoàn thể cấp xã; 

d)  ổ hòa giải ở cơ sở; 

đ) Câu lạc bộ pháp luật; 

e) Cơ quan, tổ chức khác thực hiện công tác P G PL. 

Điều 3. Nguyê  tắc k e  t ưở g  

Việc xét và đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân cần đảm bảo các 

nguyên tắc được quy định tại Khoản 6, Khoản 10  iều 3 Quyết định số 

63/2017/Q -UBND ngày 05/12/2017 của   N  tỉnh ban hành Quy chế công tác 

thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh  ình  ịnh được sửa đổi, bổ sung tại Quyết 

định số 56/2019/Q -  N  ngày 04/12/2019 của   N  tỉnh.  

Điều 4. Hì   t ức k e  t ưở g 

 ằng khen của Chủ tịch   N  tỉnh. 
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Điều 5. Số  ượ g k e  t ưở g 

 ằng năm, giao Sở  ư pháp (Cơ quan thường trực  ội đồng Phối hợp 

PBGDPL tỉnh) có văn bản thỏa thuận, thống nhất với Sở Nội vụ (qua  an  hi đua 

- Khen thưởng) về số lượng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc, tiêu biểu trong công tác P G PL để báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND 

tỉnh xem xét, quyết định. 

Điều 6.  iêu c uẩ  tặ g bằ g k e  của   ủ tịc  UBND tỉ   

1.  ối với tập thể: 

 ảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại Luật  hi đua, khen thưởng và 

Quyết định số 63/2017/Q -UBND ngày 05/12/2017 của   N  tỉnh ban hành Quy 

chế công tác thi đua, khen thưởng của   N  tỉnh  ình  ịnh được sửa đổi, bổ 

sung tại Quyết định số 56/2019/Q -  N  ngày 04/12/2019 của   N  tỉnh. 

Ngoài ra, các tập thể cần phải đảm bảo các tiêu chí sau đây: 

a) Kịp thời ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về 

công tác P G PL như: Kế hoạch triển khai công tác P G PL năm, Kế hoạch 

theo chuyên đề, Kế hoạch liên ngành, Công văn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công 

tác P G PL… (số lượn  văn bản  tên  số ký  iệu văn bản). 

b)  hường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên 

chức và Nhân dân các văn bản pháp luật mới do  rung ương và tỉnh ban hành có 

liên quan đến lĩnh vực công tác, quyền và nghĩa vụ của công dân; chủ trì phối hợp 

với các cơ quan, đoàn thể có liên quan phổ biến các văn bản pháp luật bằng nhiều 

hình thức phong phú, đa dạng… (có số liệu cụ t ể về số cuộc tu ên tru ền    n  

t ức tu ên tru ền). 

c) Xây dựng, kiện toàn và thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công 

tác P G PL; đảm bảo năng lực, trách nhiệm đối với công tác này của đội ngũ này 

(có số liệu cụ t ể để min  c ứn ). 

 ổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ P G PL cho 

đội ngũ làm công tác P G PL; cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật do trung ương hoặc địa phương tổ chức. 

d) Phát triển các hình thức thông tin, phổ biến pháp luật đa dạng, thuận tiện, 

đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của các tầng lớp Nhân dân.  

 uyên truyền miệng, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; biên 

soạn và phát hành các tài liệu tuyên truyền pháp luật; tủ sách pháp luật; hòa giải 

ở cơ sở; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; giao lưu, sinh hoạt văn hóa, văn 

nghệ có lồng ghép nội dung pháp luật; Câu lạc bộ pháp luật; ứng dụng công 

nghệ thông tin vào P G PL; trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật; giải quyết tranh 

chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật trong từng vụ việc cụ 

thể,… 
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đ)  ố trí kinh phí thực hiện công tác P G PL.  

e)  ịnh kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác P G PL và thực hiện chế độ 

thông tin, báo cáo theo quy định (có số liệu cụ t ể để min  c ứn ). 

g) Trong 02 năm trước liền kề và năm xét đề nghị khen thưởng không có cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật bị xử lý từ hình thức 

cảnh cáo trở lên. 

h)  ối với cấp xã: 02 năm trước liền kề phải đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

năm xét đề nghị khen thưởng không có tiêu chí tiếp cận pháp luật nào dưới 50% 

điểm tối đa. 

2.  ối với cá nhân: 

 ảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định Luật  hi đua, khen thưởng và Quyết 

định số 63/2017/Q -UBND ngày 05/12/2017 của   N  tỉnh  an hành Quy chế 

công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh  ình  ịnh được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 56/2019/Q -  N  ngày 04/12/2019 của   N  tỉnh. Ngoài ra, các 

cá nhân cần phải đảm bảo các tiêu chí sau đây: 

a) Nhiệt tình, tâm huyết, tận tụy trong công tác P G PL; gương mẫu chấp 

hành pháp luật, được đồng nghiệp và Nhân dân tín nhiệm.  

b) Có sáng kiến, tham mưu, hướng dẫn để làm tốt công tác P G PL.  

c) Làm tốt công tác chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn hoặc trực tiếp tham gia 

các hoạt động P G PL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật đạt hiệu quả. 

d) Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 02 năm trước liền kề và năm xét đề 

nghị khen thưởng trong công tác PBGDPL. 

đ)  ối với hòa giải viên:  

- Không vi phạm  iều 10 Luật  òa giải ở cơ sở quy định nghĩa vụ của hòa 

giải viên;  

-  hường xuyên tham gia sinh hoạt, thảo luận và quyết định nội dung, 

phương thức hoạt động của tổ hòa giải; 

-  rong 02 năm trước liền kề và năm xét đề nghị khen thưởng tỷ lệ hòa giải 

thành các vụ việc tham gia phải đạt trên 80% trở lên/năm. 

- Có kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên quan đến hoạt động hòa giải. 

Điều 7.  rì   k e  t ưở g 

 àng năm,  ổ  hư ký  ội đồng Phối hợp P G PL tỉnh tổng hợp, xem xét 

đề nghị Sở  ư pháp - Cơ quan thường trực  ội đồng Phối hợp P G PL tỉnh báo 

cáo Chủ tịch  ội đồng Phối hợp P G PL tỉnh và trình Chủ tịch   N  tỉnh tặng 

bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác 

PBGDPL. 
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Điều 8. Hồ sơ k e  t ưở g 

 ồ sơ đề nghị khen thưởng trong công tác P G PL được lập thành 01 bộ 

gồm: 

- Bản thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng, có xác 

nhận, ký tên, đóng dấu (nếu có) của thủ trưởng đơn vị; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch 

 ội đồng Phối hợp P G PL các huyện, thị xã, thành phố (theo Mẫu 07 khen theo 

chuyên đề của N    đ n  số 91/2017/N -CP n    31/7/2017 của C ín  p ủ qu  đ n  

c i tiết t i   n  một số điều của Luật T i đua  k en t ưởn ). 

-  ờ trình đề nghị khen thưởng của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch hoặc 

Phó chủ tịch  ội đồng Phối hợp P G PL các huyện, thị xã, thành phố. 

-  iên bản họp bình xét của  ội đồng  hi đua, khen thưởng của cơ quan, 

đơn vị,  ổ  hư ký  ội đồng Phối hợp P G PL cấp huyện. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi đồng bộ hồ sơ bản giấy về Sở  ư pháp, 

scan bản thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng có xác nhận, ký 

tên, đóng dấu và bản word gửi vào địa chỉ mail của  ổ  hư ký  ội đồng tỉnh: 

hdphpbgdpl@stp.binhdinh.gov.vn. 

Điều 9.   ời gia  xét k e  t ưở g 

Khen thưởng công tác PBGDPL được thực hiện xét hằng năm hoặc các đợt 

tổng kết công tác P G PL theo từng giai đoạn (tổng kết theo Kế hoạch của  rung 

ương). 

 àng năm, trong đợt báo cáo tổng kết công tác P G PL năm (trước n    

15/11), các cơ quan, đơn vị, địa phương đồng thời tiến hành xét đề nghị khen 

thưởng công tác P G PL gửi  ổ  hư ký  ội đồng Phối hợp P G PL tỉnh (qua 

Phòng PBGDPL -  heo dõi thi hành pháp luật, Sở  ư pháp) để xét khen thưởng. 

Điều 10. Nguồ  ki     í chi k e  t ưở g 

Nguồn kinh phí chi khen thưởng cho công tác P G PL được trích từ nguồn 

kinh phí đảm bảo cho hoạt động của  ội đồng Phối hợp P G PL tỉnh được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt. 

 àng năm, Sở  ư pháp - Cơ quan thường trực  ội đồng Phối hợp P G PL 

tỉnh có trách nhiệm lập dự toán kinh phí chi cho hoạt động của  ội đồng Phối hợp 

P G PL tỉnh (trong đó có kinh phí chi cho công tác thi đua, khen thưởng) gửi cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 11.  ổ c ức t  c  iệ  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở quy định này tổ chức triển khai 

thực hiện có hiệu quả.  rong quá trình thực hiện nếu phát sinh bất cập, khó khăn, 

vướng mắc, đề nghị phản ảnh kịp thời về  ội đồng Phối hợp P G PL tỉnh (qua 

Sở  ư pháp) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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